
 

Lớp:  Cao học  khóa 10 đợt 1-KHMT

Môn:   Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Ngày thi: 09/ 4 /2016     

Cơ sở:   TpHCM   Phòng thi:101

Lý 

thuyết

 50%

Thu 

hoạch

35%

Bài 

tập

15%

1 CH1501001 Võ Tiến An 02/4/1991 Quảng Ngãi 8.00 8.5 6.0 7.9 Bảy, chín

2 CH1501002 Bùi Văn Bằng 02/08/1989 Nam Định 5.25 8.0 6.4 6.4 Sáu, bốn

3 CH1501003 Vũ Đình Bảo 01/10/1993 TpHCM 9.00 8.7 8.2 8.8 Tám, tám

4 CH1501004 Đặng Minh Đức 05/12/1990 Daklak 7.50 8.9 4.4 7.5 Bảy, năm

5 CH1501005 Hoàng Văn Hà 06/02/1991 Thanh Hóa 5.75 9.0 6.8 7.0 Bảy chẵn

6 CH1501006 Hoàng Anh Hùng 12/02/1991 Đồng Nai 6.75 8.0 7.6 7.3 Bảy, ba

7 CH1501007 Lê Duy Hùng 22/01/1991 Bình Dương 5.50 8.6 7.0 6.8 Sáu, tám

8 CH1501008 Nguyễn Văn Hữu 20/05/1985 Quảng Ngãi 8.00 8.6 9.0 8.4 Tám, bốn

9 CH1501009 Phan Thanh Huy 29/8/1991 Long An vắng

10 CH1501010
Văn Thị 

Phương
Lâm 20/06/1987 Bình Phước 3.50 7.0 6.3 5.1 Năm, một

11 CH1501011 Võ Ngọc Minh 12/4/1986 Daklak 8.25 8.9 4.0 7.8 Bảy, tám

12 CH1501013 Lư Thế Phục 29/04/1991 Trà Vinh 7.50 8.0 6.0 7.5 Bảy, năm

13 CH1501014 Phan Tấn Tài 04/11/1991 Trà Vinh 6.00 8.0 7.8 7.0 Bảy chẵn

14 CH1501015 Lê Quang Thái 21/11/1991 Cửu Long 6.50 7.5 7.2 7.0 Bảy chẵn

15 CH1501016 Nguyễn Tấn Toàn 05/12/1992 Bình Định 9.00 9.0 9.6 9.1 Chín, một

16 CH1501017
Trần Thị 

Thanh
Trúc 02/9/1989 Long An 7.00 7.0 5.2 6.7 Sáu, bảy

17 CH1501018 Lê Hữu Vinh 14/12/1992 Bến Tre 8.25 8.6 9.4 8.5 Tám, năm
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18 CH1501019 Lê Hoàng Yến 15/10/1988 Đồng Nai 6.50 7.0 6.0 6.6 Sáu, sáu

19 CH1502007 Trần Quang Khải 08/11/1991 Long An 8.25 7.7 8.6 8.1 Tám, một

20 CH1502008 Nguyễn Thị Khương 10/9/1989 Quảng Ngãi 9.25 7.7 6.0 8.2 Tám, hai

21 CH1502019 Lê Hồng Thái 07/7/1982 Kiên Giang 7.25 8.1 9.0 7.8 Bảy, tám

Giảng viên phụ trách

TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh

Ngày  27  tháng  4  năm 2016
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